
Cân 
nặng (kg)

Chiều 
cao (cm)

Cân nặng Chiều cao
Cân nặng / Chiều 

cao

1 Đặng Quốc Bảo 27/04/2020 Nam 41 14 100 Bình thường Bình thường Bình thường
2 Nguyễn Trường Phúc 22/11/2020 Nam 34 13 94 Bình thường Bình thường Bình thường

3 Phạm Hoàng Quân 23/11/2020 Nam 34 10.5 85
Suy dinh dưỡng 
thể nhẹ cân

Suy dinh dưỡng 
thể thấp còi

4 Phạm Hoàng Yến 23/11/2020 Nữ 34 11 92 Bình thường Bình thường
Suy dinh dưỡng thể 
gầy còm

5 Phạm Đỗ Thùy Dung 04/03/2020 Nữ 42 15 97 Bình thường Bình thường Bình thường
6 Nguyễn Khánh Duy 04/07/2020 Nữ 38 13 93 Bình thường Bình thường Bình thường

7 Nguyễn Đình Minh Đăng 12/06/2020 Nam 39 14 98.5 Bình thường Bình thường Bình thường

8 Nguyễn Huỳnh Gia Hưng 19/02/2020 Nam 43

9 Châu Nhiên Khánh 20/01/2020 Nam 44 18 105 Bình thường Bình thường Bình thường
10 Đoàn Tuấn Minh 23/03/2020 Nam 42 16.5 98.5 Bình thường Bình thường Bình thường
11 Nguyễn Duy Phúc 03/05/2020 Nam 40 15 98 Bình thường Bình thường Bình thường
12 Phạm Minh Phúc 27/08/2020 Nam 37
13 Bùi Anh Tú 18/01/2020 Nam 44 12.5 96 Bình thường Bình thường Bình thường
14 Đào Hà Vy 10/07/2020 Nữ 38 14 93 Bình thường Bình thường Bình thường
15 Đoàn Nam Phong 27/09/2020 Nam 36 14 96 Bình thường Bình thường Bình thường
16 Nguyễn Hoàng Thiện 22/08/2020 Nam 37 13 93 Bình thường Bình thường Bình thường
17 Huỳnh An Nhiên 23/03/2020 Nữ 42 14 95 Bình thường Bình thường Bình thường
18 Hoàng Thảo Vy 14/11/2020 Nữ 34 14 89.5 Bình thường Bình thường Bình thường
19 Phạm Khải An 01/08/2020 Nam 37 13 93 Bình thường Bình thường Bình thường
20 Lê Quốc Bình 05/05/2020 Nam 40 16 102 Bình thường Bình thường Bình thường
21 Trần Nhã Trân 30/10/2020 Nữ 35 14 91 Bình thường Bình thường Bình thường
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22 Võ Khánh An 18/04/2020 Nữ 41 14 95 Bình thường Bình thường Bình thường
23 Trần Ngọc Bảo Anh 21/06/2020 Nữ 39 13 91 Bình thường Bình thường Bình thường
24 Nguyễn Hồng Nhật 09/02/2020 Nam 43 15 99 Bình thường Bình thường Bình thường
25 Nguyễn Hoàng Lâm 19/04/2020 Nam 41 15 99 Bình thường Bình thường Bình thường
26 Tạ Ngọc Phương Trúc 30/08/2023 Nữ 1 14 92 Cao hơn Cao hơn Bình thường


